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Người lao độngnước ngoài 

Bảo hiểm cuối kỳ xuất cảnh khác như thế này 

 

Bảo hiểm cuối kỳ xuất cảnh giảm bớt khoản chi trả trợ cấp thôi việc của người sử dụng và khoản 

này giúp đảm bảo cho người lao động nước ngoài được đảm bảo về nước an toàn bằng việc được 

nhận bảo hiểm trợ cấp thôi việc đối với người nước ngoài nhập cảnh theo chế độ cấp phép lao động. 

 Bộ lao động việc làm 

Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc 
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Kể từ ngày 29 tháng 07 năm 2014 Ngừời lao động nước ngoài khi tham gia bảo hiểm cuối kỳ xuất 

cảnh thì có thể nhận được khoản chi trả bảo hiểm cuối kỳ xuất cảnh sau khi về nước. 

 

Ngừơi lao động nước ngoài trước khi xuất cảnh phải đề nghị thanh toán tiền bảo hiểm trên toàn 

quốc, và khi đề nghị thanh toán tiền bảo hiểm người nước ngoài có thể lựa chọn hai cách cách 1 

chọn phương thức nhận tiền ở nước ngoài thông qua chuyển khoản vào tài khoản nước ngoài (2) 

khách hàng có thể đề nghị nhận lại tiền vào ngày xuất cảnh ở sân bay. 

 

Nhưng tiền bảo hiểm chi phí về nước được thanh toan trước khi xuất cảnh giống như trước đây. 

Vậy bảo hiểm cuối kỳ xuất cảnh là gì ? 

[luật liên quan tới tuyển dụng lao động nước ngoài] là bảo hiểm bắt buộc người sử dụng lao động 

nước ngoài phải tham gia nhằm giảm bớt các khoản phải chi trả tiền trợ cấp thôi việc cho người lao 

động. 

 

- Đối tượng áp dụng: Chủ tuyển dụng lao động nước ngoài còn thời gian cấp phép lao động 

trên 1 năm, quy định cho một ngừoi lao động toàn thời gian. 

- Trường hợp ngoại trừ: Nghành xây dựng áp dụng quy định riêng cho tuyển dụng lao động 

nước ngoài 

- Thời hạn tham gia và tiền phạt: trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng 

- Không tham gia: nộp phạt dưới 5 triệu won 

- Lệ phí nộp: Nộp khoản bảo hiểm dành cho người lao động nước ngoài hàng tháng là 8.3% 

so với khoản lương hàng tháng của người lao động 

- Điều lưu ý: Người lao động nước ngoài khi đề nghị thanh toán khoản bảo hiểm cuối kỳ xuất 

cảnh đối với công ty bảo hiểm thì chủ sử dụng lao động sẽ nhận được thông báo về khoản 

dự kiến thanh toán tiền bảo hiểm từ công ty bảo hiểm và phải thanh toán khoản chênh lệch 

tiền trợ cấp thôi việc và tiền bảo hiểm tương ứng cho người lao động nước ngoài. 

 

====== 

Thủ tục đăng ký và chi trả bảo hiểm cuối kỳ xuất cảnh 

- Ngừơi lao động nước ngoài khi hết thời hạn lao động trước 1 tháng(sau khi khai báo ngày dự kiến 

xuất cảnh) phải đề nghị thanh toán tiền bảo hiểm đối với công ty bảo hiểm (Công ty BH Samsung), 

có thể chọn lựa trong hai cách : cách (1)nhận tiền thông qua phương thức chuyển khoản vào tài 

khoản nước ngoài, cách (2) khách hàng có thể đề nghị nhận lại tiền sau khi làm thủ tục xuất cảnh ở 

sân bay 
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Khoản bảo hiểm cuối kỳ xuất cảnh và khoản chênh lệch của trợ cấp thôi việc có thể nhận được ở 

trong nước khi có yêu cầu đối với chủ sử dụng lao động khi kết thúc hợp đồng lao động hoặc thay 

đổi nơi sản xuất mà không liên quan gì đến việc có xuất cảnh hay không. 

 

- Nếu người lao động nước ngoài xác nhận khoản bảo hiểm với công ty bảo hiểm để nhận thanh 

toán khoản chênh lệch thì sau đây là các thủ tục cần xác nhận 

 



Phương thức nhận chuyển khoản ở nước ngoài sau khi về nước 

Chủ sử dung lao động khai báo thay đổi lao động, khai báo thời gian dự kiến xuất cảnh 

Công ty bảo hiểm gửi văn bản hướng dẫn khoản dự kiến thanh toán tiền bảo hiểm được nhận cho 

người lao động nước ngoài trước khi xuất cảnh 1 tháng 

 (gửi chuyển tự động) 

 

đăng ký khoản bảo hiểm 

Ngừoi lao động nước ngoài 

Trong thời gian 1 tháng xuất cảnh 

Nhận hồ sơ đăng ký và thẩm tra 

Công ty bảo hiểm 

Trong vòng 1-2 ngày kể từ ngày đăng ký 

Sau khi xác nhận xuất cảnh của Bộ tư pháp, thanh toán ngay khoản bảo hiểm 

Công ty bảo hiểm- Ngân hàng 

 

Trong vòng 1-2 ngày sau khi xuất cảnh 

Chuyển khoản nước ngoài 

Ngân hàng chuyển khoản trên 

Ngay lập tức 

Chuyển về nước và ra nhận tiền tại nước đó 

Ngân hàng thanh toán tại quốc gia đó 

Nhận tiền bảo hiểm 

Người lao động nước ngoài 

Trong vòng 14 ngày sau khi xuất cảnh 

 

Phương thức nhận tiền tại sân bay khi xuất cảnh (Sân bay quốc tế Incheon) 

Đăng ký bảo hiểm ( khi đăng ký lựa chọn thanh toán tại Sân bay) 

Người lao động nước ngoài 

Phát hành giấy báo thanh toán bảo hiểm  

Công ty bảo hiểm- người lao động nước ngoài 

Trình giấy thanh toán khoản bảo hiểm cho ngân hàng ở sân bay vào ngày xuất cảnh 

Người lao động nước ngoài- lao động nước ngoài 

Sau khi qua quầy xuất cảnh nhận khoản tiền bảo hiểm từ quầy thanh toán và xuất cảnh 

Người lao động nước ngoài 
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Các điều khoản luật thay đổi chủ yếu liên quan tới bảo hiểm dành cho người lao động nước ngoài 

 Sửa đổi luật liên quan tới tuyển dụng lao động nước ngoài (công bố ngày 28 tháng 1 năm 

2014 và có hiệu lực thi hành ngày 29 tháng 07 năm 2014) 

☞Luật sửa đổi có thể xác nhận thông qua cổng trung tâm thông tin pháp lệnh quốc gia  

(www.law.go.kr) 

①Gia hạn thời gian hết hạn quyền đề nghị thanh toán Khoản bảo hiểm của người lao động nước 

ngoài( bảo hiểm cuối kỳ về nước và bảo hiểm phí về nước) từ 2 năm thành 3 năm 

②Điều hành và thiết lập uỷ ban quản lý tiền bảo hiểm nhàn rỗi (thực hiện việc tìm quỹ bảo hiểm 

nhàn rỗi). 

③ thay đổi thời gian thanh toán khoản bảo hiểm mãn kỳ về nước 

Không thực hiện chuyển quyền sở hữu khoản tiền bảo hiểm đã đến thời hạn không còn hiệu lực nữa 

sang thành lợi nhuận của công ty bảo hiểm mà phải quản lý, điều chuyển sang cho tổ chức phát 

triển nguồn nhân lực Hàn Quốc 

Thông qua quyết định. Thẩm tra của ủy ban quan lý các khoản tiền không hoạt động để quy định 

thời gian thanh toán tiền bảo hiểm mãn kỳ về nước liên tục cho người lao động nước ngoài tìm đến 

khoản bảo hiểm không hoạt động đó trong vòng 14 ngày kể từ ngày xuất cảnh. 

Đề nghị thanh toán do tử vong hay thay đổi loại cư trú hoặc sau khi về nước sẽ được thanh toán 

http://www.law.go.kr/


trong vòng 14 ngày kể từ ngày yêu cầu thanh toán.  
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Nội dung và các loại bảo hiểm dành cho người lao động nước ngoài 

phân loại 
Bảo hiểm mãn kỳ 

về nước 

bảo hiểm chi phí về 

nước 
bảo hiểm bảo lãnh Bảo hiểm bồi thường 

Mục đích 

giới thiệu 

Giảm bớt gánh nặng 

do phải thanh toán 

tức thời khoản trợ 

cấp thôi việc 

Trợ cấp chi phí cần 

thiết khi về nước 

Dự phòng khoản nợ lương 

quá hạn phải trả cho người 

lao động nước ngoài 

Dự phòng bồi thường 

tai nạn tử vong bệnh 

tật 

căn cứ 

Điều 21 nghị định thi hành và 

điều 13  luật tuyển dụng lao 

động nước ngoài 

Điều 22 nghị định thi hành luật và 

điều 15  Trong luật tuyển dụng lao 

động nước ngoài 

Điều 27 nghị định thi hành luật và điều 23  

Trong luật tuyển dụng lao động nước 

ngoài  

Điều 28 nghị định thi hành luật và 

điều 23 Trong luật tuyển dụng lao 

động nước ngoài  

Đối tượng 

tham gia 
Người sử dụng 

người lao động nước 

ngoài 
Người sử dụng 

người lao động nước 

ngoài 

Cơ sở kinh 

doanh áp 

dụng 

Trên 1 người lao  

động toàn thời gian 

 

Áp dụng từ 1/8/11 

với chủ sử dụng 

dưới 4 người  

Người sử dụng lao 

động nước ngoài  

còn thời gian hoạt  

động làm việc trên 

1 năm 
 

Trung quốc, Philipin, 

Thái lan, Indonexia, 

Việt Nam: 400 nghìn 

người lao động 

Mông cổ và nước khác: 

500 nghìn người lao 

động 

Srilanka: 600 nghìn 

người lao động 

 

Trong Các điều trên 

 

Cơ sở sản xuất không áp dụng 

luật bảo lãnh nợ lương 

Cơ sở sản xuất sử dụng lao 

động có mức dưới 300 

nghìn lao động 

Cơ sở kinh sản xuất 

hoặc Chủ sử dụng lao 

động tuyển lao động 

nước ngoài 

Người 

được bảo 

hiểm hoặc 

người 

được 

hưởng lợi 

ích 

người lao động 

nước ngoài 

người lao động nước 

ngoài 

người lao động nước 

ngoài 

Người lao động nước 

ngoài 

thời kỳ 

tham gia và 

quy định 

pháp lý 

trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát 

sinh hiệu lực hợp đồng lao động 

phạt dưới 5 triệu won 

 

trong vòng 80 ngày kể 

từ ngày phát sinh hợp 

đồng lao động 

- Phạt dưới 5 triệu won 

trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát sinh hiệu 

lực hợp đồng lao động 

phạt dưới 5 triệu won 

 

Trong vòng 15 ngày kể từ 

ngày ký hợp đồng có hiệu 

lực 

-Phạt 5 triệu won 

Phương 

pháp nộp 

khoản tiền 

bảo hiểm 

Á p dụng hàng tháng 

8.3 % trên tổng 

lương 

khoản trợ cấp một lần 

theo  

từng quốc gia từ 400-

600 nghìn won 

thanh toán một lần cho người lao động 

-Một năm / 15.000 

won(tỷ lệ phí bảo hiểm : 

năm 0.476%) 

thanh toán   trợ cấp 3 năm 1 lần khoảng 20.000 

won 

(theo giới tính và tuổi ) 

lý do thanh 

toán khoản 

bảo hiểm 

người lao động nước 

ngoài đã làm việc trên 1 

năm mà không bỏ trốn 

khỏi cơ sở sản xuất 

Người lao động nước 

ngoài xuất cảnh 

(Ngoại trừ xuất cảnh 

tạm thời) 

 

- Nguyên tắc thanh toán khi 

phát sinh khoản nợ lương 

của chủ sử dụng lao động 

Bị thương tật  

hay tử vong  

ngoại trừ tai nạn  

lao động của  

người lao động 

nước ngoài 

 

 
 



Giá trị 

thanh toán 

Người tham gia trên 

350 ngày và đã lao 

động trên 1 năm 

101.5～106%,  

 

- Người tham gia trên 12 

tháng kể từ ngày nộp 

đầu tiên 

101.5～106% 

Khoản tiền thông báo của Bộ 

trưởng bộ lao động tuyển dụng 

Hạn mức thanh toán 2 triệu 

won 

(Trên một người lao động) 

- Tai nạn thương tật, tử 

vong tối đa 30 triệu 

won 

- Tử vong do bệnh nặng, 

thương tật nặng 15 

triệu won 

P6 

 

Câu hỏi và trả lời cho từng hạng mục 

1) hình thức nhận và đề nghị thanh toán khoản bảo hiểm mãn kỳ về nước do luật sửa đổi liên quan 

tới tuyển dụng người lao động nước ngoài thay đổi như thế nào? 

 

Đề nghị thanh toán tiền bảo hiểm cho công ty bảo hiểm(Công ty BH Samsung) (sau khi khai báo 

thời gian dự kiến về nước) trước thời gian khoảng 1 tháng khi mãn hạn thời gian lao động và người 

lao động gửi phiếu yêu cầu thanh toán bảo hiểm lao động trên ở nơi mình làm việc. 

* Đối với trường hợp thay đổi nơi làm việc vẫn có khả năng đề nghị thanh toán sau khi làm việc 

cho nơi làm việc cuối cùng- khoản bảo hiểm có thể nhận bằng hình thức chuyển khoản về nước sau 

khi xuất cảnh hoặc là nhận ở sân bay Incheon trước khi về nước. 

 

* Người lao động nước ngoài làm việc trên 1 năm thay đổi tư cách cư trú, trường hợp tử vong thì 

sau khi đề nghị thanh toán tiền bảo hiểmđồng thời cùng với trước có thể lĩnh ở trong nước(thanh 

toán trong vòng 14 ngày kể từ ngày đăng ký). 

 

2) Phương thức nhận tiền thanh toán mãn hạn bảo hiểm cuối kỳ về nước thanh toán tại sân bay hoặc 

chuyển khoản nước ngoài được quyết định như thế nào? 

Người lao động nước ngoài khi khai báo nhận khoả bảo hiểm thì có 4 cách dưới đây, lựa chọn cách 

mình muốn và công ty bảo hiểm xác nhận tình trạng của người lao động nước ngoài và thanh toán 

theo cách ngừời lao động đăng ký. 
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3) Nếu không có tài khoản cá nhân ở nước ngoài thì sau khi về nước tôi không nhận được tiền bảo 

hiển đúng không? 

Đối với trường hợp là cá nhân là lao động nước ngoài không có tài khoản nước ngoài thì vẫn có 

khả năng nhận được tiền chuyển khoản-  trường hợp đăng ký bằng tài khoản chuyên dùng chuyển 

khoản nước ngoài được mở ở trong nước bằng cách chuyển khoản tiền sinh hoạt khi sống ở Hàn 

Phân loại Phương thức thanh toán 

Phương 

thức nhận 

tiền chuyển 

khoản sau 

khi về nước 

Chuyển khoản vào tài khoản 

cá nhân 

Chuyển khoản vào tài khoản cá nhân 

Tài khoản cá nhân chuyên 

dùng nhận chuyển khoản 

nước ngoài- có thể không cần 

tài khoản cá nhân nước ngoài 

Chuyển khoản bằng tài khoản địa phương(gia đình, 

bên thứ 3) hoặc tài khoản chuyên để nhận tiền 

nước ngoài(tài khoản nội địa) 

Chuyển khoản trực tiếp qua 

ngân hàng bản địa- có thể 

không cần tài khoản cá nhân 

nước ngoài hoặc tài khoản 

riêng 

Cá nhân có thể nhận tiền từ ngân hàng được chỉ 

định sau khi về nước bằng số biên lai cấp phát từ 

ngân hàng đăng ký nhận bảo hiểm 

 

Phương 

thức nhận 

tiền tại sân 

bay vào 

ngày xuất 

cảnh 

Thanh toán tại Sân bay Đến ngân hàng ở bên trong sân bay vào ngày về 

nước và nộp giấy chứng từ thanh toán khoản bảo 

hiểm rồi nhận tiền và làm thủ tục xuất cảnh, sau đó 

nộp hoá đơn thu tại nơi đổi tiền và nhận tiền bảo 

hiểm 



quốc thì vẫn có thể nhận được tiền chuyển khoản tự động vào tài khoản được kết nối hiện tại với tài 

khoản chuyên dụng cho chuyển khoản nước ngoài(gia đình, bên thứ 3) 

 

Cá nhân không có tài khoản nước ngoài hoặc cho dù không có tài khoản chuyên dụng chuyển 

khoản ra hải ngoại(tài khoản trong nước) thì vẫn có thể nhận được tiền chuyển từ nước ngoài về 

thông qua đăng ký bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp vào ngân hàng. 

 

* Nếu người lao động nước ngoài đề nghị thanh toán tiền bảo hiểmthì tại ngân hàng vẫn có số bảo 

lưu cho người lao động nước ngoài tại ngân hàng Người lao động nước ngoài sau khi về nước 

nộp giấy chứng từ, giấy tờ tuỳ thân vào ngân hàng chỉ định thì họ vẫn có thể nhận được tiền thanh 

toán bảo hiểm tại ngân hàng đó. 

 

4). Nếu muốn nhận tiền tại sân bay khi xuất cảnh về nước thì tôi phải làm thế nào? 

Trong lúc đăng ký cách nhận tiền  nếu bạn chọn cách “ thanh toán tại Sân bay” thì công ty bảo 

hiểm có nghĩa vụ bảo lưu “ chứng từ thanh toán khoản bảo hiểm” cho ngừoi lao động nước ngoài 

sau khi đăng ký khoản tiền bảo hiểm 

-Người nước ngoài khi xuất cảnh phải có chứng từ thanh toán tiền bảo hiểm, hộ chiếu và vé máy 

bay rồi đến ngân hàng được chỉ định trong sân bay nộp chứng từ bảo hiểm, ngân hàng xác nhận các 

thủ tục liên quan tới vé máy bay, hộ chiếu và chứng từ và cấp cho người lao động nước ngoài 

“ phiếu đổi tiền” 

 

- Người lao động nước ngoài khi làm thủ tục xuất cảnh xong gần khu bán hàng miễn thuế bạn nộp 

chứng từ phiếu đổi tiền tại nơi đó và nhân viên sẽ trả bạn tiền mặt(loại tiền mà bạn muốn) đối với 

khoản bảo hiểm đó 

đăng ký bảo hiểm ( lựa chọn thanh toán tại sân bay khi đăng ký) 

 

Người lao động nước ngoài 

Cấp chứng từ thanh toán tiền bảo hiểm 

Công ty bảo hiểm- người lao động nước ngoài 

Nộp chứng từ thanh toán tiền bảo hiểm tại ngân hàng ở sân bay vào ngày về nước 

Người lao động nước ngoài- ngân hàng 

Cấp phiếu đổi tiền cho khoản bảo hiểm 

Ngân hàng- Người lao động nước ngoài 

Sau khi qua cửa XNC tại nơi đổi tiền bạn nhận lại khoản tiền bảo hiểm và về nước 

Người lao động nước ngoài 
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5). Trường hợp quốc gia nhận chuyển tiền có cơ sở hạ tầng ngân hàng kém  mà không nhận được 

khoản thanh toán tiền bảo hiểm vậy có nghĩa là tôi không nhận được khoản tiền thanh toán đó sao? 

 

Hiện tại chúng tôi đang cấu trúc lại hệ thống ngân hàng và trong nước có 3 loại hình chuyển khoản 

tới 15 các quốc gia khác nhau thông qua ngân hàng đang hoạt động trong nước đó là (1) nhận 

khoản từ tài khoản nước ngoài (2) tài khoản chuyên dụng chuyển khoản nước ngoài (3) trực tiếp 

chuyển khoản cho ngân hàng bản địa. Như vậy bạn vẫn nhận được tiền từ những ngân hàng có vấn 

đề về hệ thống đó. 

 

☞Cách chuyển khoản nước ngoài tham khảo câu 2 

 

Thêm vào đó, bạn không thể đăng ký bảo hiểm ở trong nước trước khi xuất cảnh hiện tại(trước khi 

luật thi hành) thì bạn vẫn có thể đăng ký nhận được khoản tiền bảo hiểm từ ở nước ngoài và trường 

hợp này có thể thanh toán qua chuyển khoản về nước. 

 

*Năm 2013, người lao động nước ngoài có khoảng 1500 người đăng ký quỹ bảo hiểm chuyển 

khoản nước ngoài(800 triệu won), ngoài ra một số người cũng lo ngại về hệ thống ngân hàng nước 

mình chưa hoàn thiện nên đã đăng ký nhận tại sân bay sau khi làm thủ tục xuất cảnh xong  

Thủ tục và đăng ký thanh toán tại sân bay tham khảo câu 4 



 

6) Trường hợp bắt buộc phải xuất cảnh mà không đăng ký được vậy tôi có nhận được khoản tiền 

bảo hiểm đó không? 

 

Trường hợp không đăng ký được khoản tiền bảo hiểm trước khi xuất cảnh có thể về nước bạn ra 

trung tâm EPS  đăng ký qua hình thức chuyển khoản và bạn sẽ nhận được qua chuyển khoản 

 

* Luật trước khi sửa đổi cũng cho phép bạn sau khi về nước ra trung tâm ở nước mình đăng ký 

nhận khoản bảo hiểm và luật sau khi sửa đổi quy định sau khi đăng ký xong trong vòng 14 ngày cty 

bảo hiểm phải thanh toán người lao động. 

 

để tham khảo thêm luật sửa đổi lần này cho phép thời gian kéo dãn từ 2-3 năm do vậy quyền yêu 

cầu bảo hiểm đã được nhấn mạnh hơn. 
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Hiện tại Hàn quốc cũng đang có kế hoạch dự kiến thay đổi thời gian kéo dãn qua 3 năm thì bạn có 

thể tìm đến cơ quan đưa người đi nước ngoài và trung tâm EPS – công đoàn nhân lực công nghiệp 

Hàn quốc để yêu cầu thanh toán. 

Vậy thời gian đăng ký kéo dãn thanh toán khoản bảo hiểm đã qua bạn vẫn có thể đến cơ quan đăng 

ký và trung tâm EPS ở nước ngoài để nhận khoản này (đăng ký với công ty bảo hiểm tại cơ quan 

đưa người đi nước ngoài và trung tâm EPS) 

 

7) Hiện tại chủ công ty sx không được tốt vậy sau khi về nước thì khoản tiền nhận bảo hiểm có phải 

là càng khó hơn không? 

 

Khoản tiền thanh toán bảo hiểm mãn hạn về nước không phải trả cho chủ sử dụng mà là trả cho 

người lao động nước ngoài và khi ký hợp đồng lao động thì đương nhiên bạn được bảo hộ bên bị 

hại bởi công ty bảo hiểm. 

 

Như vậy sau khi xuất cảnh về nước bạn có thể đăng ký trực tiếp với công ty bảo hiểm và nhận 

khoản thanh toán này đồng thời nó không liên quan gì tới việc chủ sx không tốt hoặc nợ lương mà 

bạn vẫn nhận được khoản này từ công ty bảo hiểm. 

 

8) Trường hợp người lao động thay đổi chủ sử dụng lao động và sau khi về nước thì khoản bảo 

hiểm mãn hạn về nước của chủ sử dụng lao động trước có nhận được không? 

 

* VD: trong thời gian lưu trú bạn đã làm việc cho các chủ là A,B, C và 3 lần chuyển đổi chủ làm 

việc, lần cuối bạn làm cho ông chủ C thì khi yêu cầu bảo hiểm tiền cuối kỳ sẽ là tổng của A,B,C và 

bạn được thanh toán khoản này sau khi về nước. 

Trường hợp khoản tiền bảo hiểm mãn kỳ xuất cảnh ít hơn so với khoản trợ cấp nghỉ việc thì 

khoản vênh này không liên quan gì tới việc có hay không xuất cảnh hơn nữa khi hết quan hệ hợp 

đồng lao động do biến đổi chủ sử dụng lao động thì người lao động nước ngoài trực tiếp yêu cầu 

với chủ sử dụng lao động để nhận khoản này ở trong nước và người lao động nước ngoài trước khi 

thay đổi chủ lao động thì vẫn có thể yêu cầu khoản trợ cấp thôi việc và tiền bảo hiểm cuối kỳ xuất 

cảnh. 
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9）Ngày thi hành sửa đội luật được áp dụng là ngày 29 tháng 07 năm 2014 vậy người xuất cảnh 

sau ngày 29/7/2014 này thì có nhận được khoản bảo hiểm mãn kỳ xuất cảnh sau khi về nước 

không? 

 

Quy định kỳ thanh toán khoản bảo hiểm mãn kỳ xuất cảnh( kể từ ngày xuất cảnh trong vòng 14 

ngày) được áp dụng cho trường hợp yêu cầu nhận khoản bảo hiểm (luật quy định tại Điều 2), theo 

đó việc khai báo dự kiến xuất cảnh và người lao động khai nhận khoản bảo hiểm này trước ngày 

29/7/2014 và xuất cảnh về nước sau ngày thi hành luật (29/7/2014) thì vẫn có thể nhận được khoản 

bảo hiểm đó giống như trước kia. 

 



VD: người lao động khai nhận khoản bảo hiểm này trước ngày 28/7/2014 thì trường hợp này bạn 

vẫn có thể xuất cảnh về nước và nhận được khoản bảo hiểm đó ở trong nước giống như trước kia. 

 

Người lao động khai thay đổi biến động tuyển dụng và khai ngày dự kiến veef nước  vào ngày 

29/7/2014 thì bạn vẫn có thể nhận được khoản tiền bảo hiểm. 

 

10) Trường hợp khoản bảo hiểm mãn kỳ xuất cảnh thâm hụt so với khoản hỗ trợ nghỉ việc thì 

khoản chênh lệch đó có được thanh toán không? 

 

 [Luật bảo hiểm khoản trợ cấp thôi việc của người lao động] trường hợp khoản trợ cấp nghỉ việc 

thấp hơn so với khoản trợ cấp mãn kỳ về nước thì chủ sử dụng lao động vẫn htanh toán khoản 

chênh lệch đó ở mức tối thiểu. 

<khoản trợ cấp nghỉ việc- khoản nhận bảo hiểm mãn kỳ = khoản phải trả  thêm do chủ sử dụng lao 

động> 

 

11) Khoản vênh của khoản trợ cấp thôi việc theo quy định và khoản bảo hiểm mãn kỳ xuất cảnh có 

nhận được sau khi về nước không? 

 

Việc này không liên quan gì tới Khoản vênh của khoản trợ cấp thôi việc theo quy định và khoản 

bảo hiểm mãn kỳ xuất cảnh mà khi kết thúc hợp đồng lao động với chủ sử dụng lao động xuất cảnh 

về nước bạn vẫn có thể nhận được ở trong nước và yêu cầu trực tiếp với chủ sử dụng lao động. 

 

*Hạng mục liên quan tới Khoản vênh của khoản trợ cấp thôi việc theo quy định và khoản bảo hiểm 

mãn kỳ xuất cảnh không có gì thay đổi với luật kỳ này. 
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12) Cần phải biết chính xác về khoản bảo hiểm mãn kỳ xuất cảnh thì mới có thể yêu cầu khoản 

vênh về trợ cấp nghỉ việc và khoản bảo hiểm mãn kỳ xuất cảnh vậy tôi phải xác nhận như thế nào? 

 

vậybạn có thể nhận được bản xác nhận trước khoản bảo hiểm trước khi mãn hạn xuất cảnh và bạn 

có thể yêu cầu nhận khoản bảo hiểm đó với công ty bảo hiểm một cách chính xác do đó bạn có thể 

yêu cầu xác nhận bằng văn bản với khoản yêu cầu vênh về khoản trợ cấp nghỉ việc với chủ tuyển 

dụng. 

 

Người lao động nước ngoài có thể nhận trước được dự khoản về khoản bảo hiểm mãn kỳ xuất cảnh 

trước khi xuất cảnh và sau đó yêu cầu thanh toán khoản vênh về khoản trợ cấp nghỉ việc đối với 

chủ sử dụng lao động theo căn cứ đó. 
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•1544 - 1350 (- Người trong nước) / không cần đầu số 1350 Người nước ngoài/ tiếng Anh, tiếng 

Hàn) 

Phòng liên hệ Bộ Lao Động Tuyển dụng 

※Trung tâm tư vấn tổng hợp Bộ lao động tuyển dụng 

số TT Tên cơ quan Địa chỉ Điện thoại 

1 Trung tâm tuyển 

dụng Seoul 

Janggyo Building, #1, Janggyo-dong, Jung-gu, Seoul 02-2004-7397 

2 Trung tâm tuyển 

dụng Seocho 

#1022-10, Bangbae3-dong, Seocho-gu, Seoul 02-580-4983 

3 Trung tâm tuyển 

dụng kangnam 

Seoul 

Tầng 7-10, Geumgang Tower, #889-13, Daechi-dong, 

Gangnam-gu, Seoul 

02-3468-4794 

4 Trung tâm tuyển 

dụng Đông Seoul 

Tầng 3-5, Songpa IT Ventrer Tower Donggwan, #78, Garak-

dong, Songpa-gu, Seoul 

02-2142-8924 

5 Trung tâm tuyển 

dụng Tây Seoul 

Tầng 4-5, Samchang Plaza Building, #173, Dohwa-dong, Mapo-02-2077-6000 



gu, Seoul 

6 Trung tâm tuyển 

dụng Nam Seoul 

#115, Yangpyeong-dong 1ga, Yeongdeungpo-gu, Seoul 02-2639-2300 

7 Trung tâm tuyển 

dụng Bắc Seoul 

#734-2, Sanggye6-dong, Nowon-gu, Seoul 02-2171-1816 

8 Trung tâm tuyển 

dụng vùng 

Kwanak Seoul 

Tầng 2-3, Daeryung Post Tower 3(sam)-cha, #182-4, Guro 

3(sam)-dong, Guro-gu, Seoul 

043-845-7114 

9 Trung tâm tuyển 

dụng Incheon 

#1112, Guwol3-dong, Namdong-gu, Incheon 

(Munhwahwagwangil 125) 

032-460-4701 

10 Trung tâm tuyển 

dụng Bắc Incheon 

Tầng 2-5, Yeongsan Building, #1063-12, Gyesan-dong, 

Gyeyang-gu, Incheon (Jangje-ro) 

032-540-5718 

11 Trung tâm tuyển 

dụng vùng 

Bucheon ở 

Incheon  

#1086-3, Jung3-dong, Wonmi-gu, Bucheon-si, Incheon 

(Gyenamkeulgil 235) 

032-320-8900 

12 Trung tâm tuyển 

dụng Kimbo 

 

Tầng 3-5, World Tower Building, #1604, Janggi-dong, Gimpo-

si, Gyeonggi-do 

031-999-0912 

13 Trung tâm tuyển 

dụng Uijeongbu 

Tầng 1-2, Sindong Aparadium Building, #754, Ganeung-dong, 

Uijeongbu-si, Gyeonggi-do 

031-828-0812 

14 Trung tâm tuyển 

dụng Guri 

Tầng 2, Taeyeong Building, #670-1, Inchang-dong, Guri-si, 

Gyeonggi-do 

031-560-5840 

15 Trung tâm tuyển 

dụng Namyangju 

Tầng 3, Geummaruplaza, #953, Gyeongchunro, Namyangju-si, 

Gyeonggi-do 

031-560-1991 

16 Trung tâm tuyển 

dụng Goyang 

Lotte 5 Tower, #736-2, Janghang-dong, Ilsandong-gu, Goyang-

si, Gyeonggi-do  

031-920-3951 

17 Trung tâm tuyển 

dụng Suwon 

Tầng 2-4, Sindong Apasestel, #939, Ingye-dong, Paldal-gu, 

Suwon-si, Gyeonggi-do 

031-231-7864 

18 Trung tâm tuyển 

dụng Yongil 

Tầng 3-4, Gangnam N Plus Building, #581-1, Gugal-dong, 

Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 

031-289-2210 

19 Trung tâm tuyển 

dụng Hwoa seong 

(Tầng 2 Hyundai haesang Building) #1220, Chipyeong-dong, 

Seo-gu, Gwangju-si 

062-350-1424 

20 Trung tâm tuyển 

dụng Seongnam 

Tầng 4-6, Dochondaedeok Plaza, #569, Dochon-dong, 

Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 

031-739-3161 

21 Trung tâm tuyển 

dụng Kwnagju 

Gyenggi 

Tầng 3.4 Seonhwa Building (Gwangjuro 216) #27-86, Yeok-

dong, Gwangju-si, Gyeonggi-do 

031-799-2740 

22 Trung tâm tuyển 

dụng Yicheon 

Tầng 1-3, Won Building, #443-37, Changjeon-dong, Icheon-si, 

Gyeonggi-do 

031-644-3811 

23 Trung tâm tuyển 

dụng Anyang 

Tầng 4, Anyangmestar Tower, #676-91, Anyang4-dong, 

Manan-gu, Anyang-si, Gyeongi-do 

031-463-0771 



24 Trung tâm tuyển 

dụng 

Kwangmyung 

Tầng 1-2, Hilpellis #463-38, Cheonsan-dong, Gwangmyeong-si, 

Gyeonggi-do 

02-2680-1500 

25 Trung tâm tuyển 

dụng Ansan 

(Wongojan 11) #520-1, Gojan-dong, Danwon-gu, Ansan-si, 

Gyeonggi-do 

031-412-6954 

26 Trung tâm tuyển 

dụng Siheung 

Tầng 3, Jeongwang Plaza #33-1, Jeongwang-dong, Siheung-si, 

Gyeonggi-do 

031-496-1909 

27 Trung tâm tuyển 

dụng Pyungtaek 

 (Jungangro4ga 60) Tầng 2 Jangdang Plaza, #608, Ichung-

dong, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 

031-646-1258 

28 Trung tâm tuyển 

dụng  

Chuncheon 

Tầng 2-5, Nexus Plaza Building, #885-3, Seoksa-dong, 

Chuncheon-si, Gangwon-do 

033-250-1900 

29 dụng 

Kangreungdo 

Sinhyup Building, #1003-18, Gyo-dong, Gangneung-si, 

Gangwon-do 

033-610-1919 

30 Trung tâm tuyển 

dụng Wonju 

 

Tầng 3, Hansin Plaza, #451-4, Gaeun-dong, Wonju-si, 

Gangwon-do 

033-769-0900 

31 Trung tâm tuyển 

dụng Taepaek 

#341, Beonyeongrogil, Taebaek-si, Gangwon-do 033-552-8605 

32 Trung tâm tuyển 

dụng Samcheok 

Tầng 4, Hyunjin Building, #332, Namyang-dong, Samcheok-si, 

Gangwon-do 

033-573-9914 

33 Trung tâm tuyển 

dụng Youngwol 

(Bonsosojae) #976-1, Yeongheung5-ri, Yeongwol-eup, 

Yeongwon-gun, Gangwon-do 

033-371-6260 

34 Trung tâm tuyển 

dụng Busan 

Busan Goyong Center, #150-3, Yangjeong-dong, Jin-gu, Busan 051-860-1919 

35 Trung tâm tuyển 

dụng đông Busan 

Goyong Center Building, #89-18, Gwangan-dong, Suyeong-gu, 

Busan 

051-760-7103 

36 Trung tâm tuyển 

dụng bắc Busan 

Tầng 1-5, Center Building, #2270-3, Hwamyeong3-dong, Buk-

gu, Busan 

051-330-9900 

37 Trung tâm tuyển 

dụng Changwon 

Tầng 6, Goyong Center Building, #27-3, Sangnam-dong, 

Changwon-si, Gyeongsangnam-do 

055-239-0900 

38 Trung tâm tuyển 

dụng Ulsan 

#1604-2, Samsan-dong, Nam-gu, Ulsan 052-228-1919 

39 Trung tâm tuyển 

dụng Gimhae 

#611-5, Buwon-dong, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do  055-330-6421 

40 Trung tâm tuyển 

dụng Yangsan 

#685-1, Jungbu-dong, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do 055-379-2400 

41 Trung tâm tuyển 

dụng Jinju 

Tầng 2-5, Anseong Building, #127-12, Jangdae-dong, Jinju-si, 

Gyeongsangnam-do 

055-760-6743 

42 Trung tâm tuyển 

dụng Dongyoung 

#1580-18, Jukrim-ri, Gwangdo-myeon, Tongyeong-si, 

Gyeongsangnam-do  

055-650-1800 



43 Trung tâm tuyển 

dụng Daegu 

#45-31, Beomo-dong, Suseong-gu, Daegu  053-667-6000 

44 Trung tâm tuyển 

dụng Tây Daegu 

#469-3, Naedang-dong, Seo-gu, Daegu  053-605-6500 

45 Trung tâm tuyển 

dụng Pohang 

#618-3, Jukdo-dong, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 054-280-3000 

46 Trung tâm tuyển 

dụng Gyungju 

Tầng 3,4 Seongdong Saemaeulgeumgo, #59-5, Seongdong-

dong, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do 

054-778-2500 

47 Trung tâm tuyển 

dụng Gumi 

(Baeksanro 108) #52-4, 52 Songjeong-dong, Gumi-si, 

Gyeongsangbuk-do 

054-440-3300 

48 Trung tâm tuyển 

dụng Youngju 

(Hyucheon 3 Dong 36) #68, Wondangro, Yeongju-si, 

Gyeongsangbuk-do 

054-639-1136 

49 Trung tâm tuyển 

dụng Moonkyung 

#85-3, Mojeonro, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do 054-559-8232 

50 Trung tâm tuyển 

dụng Andong 

#400, Gyeongdongro, Andong-si, Gyeongsangbuk-do 054-851-8041 

51 Trung tâm tuyển 

dụng kwangju 

#190-1, Buk-dong, Buk-gu, Gwangju 062-609-8500 

52 Trung tâm tuyển 

dụng Jeonju 

 (Jinbuk-dong 410-1) #79, Taepyeongro, Deokjin-gu, Jeonju-si, 

Jeollabuk-do 

063-270-9100 

53 Trung tâm tuyển 

dụng Iksan 

#11, Iksandaero 52gil, Iksan-si, Jeollabuk-do 063-840-6526 

54 Trung tâm tuyển 

dụng Gunsan 

#62, Jochonro, Gunsan-si, Jeollabuk-do 063-450-0600 

55 Trung tâm tuyển 

dụng Mokpo 

#1121-4, Sang-dong, Mokpo-si, Jeollabuk-do 061-280-0500 

56 Trung tâm tuyển 

dụng Suncheon 

#1245, Jorye-dong, Suncheon-si, Jeollanam-do 061-720-9114 

57 Trung tâm tuyển 

dụng Yeosu 

 (Bonsosojae) #111-1, Munsu-dong, Yeosu-si, Jeollanam-do 061-6500-155 

58 Trung tâm tuyển 

dụng Daejon 

#659, Tanbang-dong, Seo-gu. Daejeon 042-480-6000 

59 Trung tâm tuyển 

dụng Cheongju 

Tầng 2-4, Worldpia Officetel, #171-5, Sachang-dong, 

Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do 

043-230-6700 

60 Trung tâm tuyển 

dụng Cheonan 

Tầng 2-5, Chungnam Tower, #1437, Seongjeong-dong, Seobuk-

gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do 

041-620-7400 

61 Trung tâm tuyển 

dụng Choongju 

#507, Munhwa-dong, Chungju-si, Chungcheongbuk-do 043-850-4000 

62 Trung tâm tuyển 

dụng Jungju 

#498-6, Myeongcheon-dong, Boryeong-si, Chungcheongnam-

do 

041-930-6200 
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P14 Địa chỉ liên hệ: Công ty bảo hiểm công ty bảo hiểm( Liên minh công ty bảo Hiểm Samsung) 

Công ty TNHH bảo hiểm tai nạn Samsung(TNHH) công ty TNHH bảo hiểm tai nạn Hyundae , 

công ty TNHH bảo hiểm tai nạn LIG , công ty TNHH bảo hiểm tai nạn Dongbu , công ty TNHH 

bảo hiểm tai nạn Hanhoa 

Đối tượng nghiệp vụ: tham gia bảo hiểm; thanh toán và yêu cầu thanh toán bảo hiểm 

Bảo hiểm bồi thường chi phí về nước kỳ xuất cảnh: Trung tâm tổng đài bảo hiểm Samsung và 16 

trung tâm hỗ trợ khách hàng 16 

Trung tâm tổng đài bảo hiểm chuyên dùng: số 37 đường 38 đại lộ Hankang- Youngsan- Seoul 

(Youngsandong 5Ga) T:02-2119-2400(www.samsungfire.com) 

 Hiện tại được chỉ định bởi 16 trung tâm giải đáp khách hàng. 

 

 

số TT Tên công 

ty 

Địa chỉ Điện thoại 

1 

Bảo hiểm 

Samsung 

(Ingye-dong) Tầng 3, Samsung Hwajae Building, #205, 

Gwongwangro, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 

031-230-1042 

2 (Gojan-dong ) Tầng 1 Samsung Hwajae Building, #259, 

Gwangdeokdaero, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 

031-413-7144 

3 (Uijeongbu-dong) Tầng 3, Samsung Saengmyeong Uijeongbusaok, 

#62, Siminro, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do 

031-876-8115 

4 (Cheongdang-dong) Tầng 9 Baekseokmunhwa Center, #96, 

Cheongsu14ro, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungnam 

041-559-3714 

5 (Seokjeon-dong) Tầng 2, Samsunghwajae Building, #674, 3.15 

Daero, Masanhoewon-gu, Changwon-si, Gyeongnam 

055-250-2518 

6 (Sujin-dong) Tầng 1, Samsung Hwajae Building, #1171, 

Seongnamdaero, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 

031-758-8114 

7 (Bijeon-dong) Tầng 5, BYC Building, #261, Gyeonggidaero, 

Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 

031-657-6094 

8 (Gyohyeon-dong) Tầng 3, BYC Building, #113, Gukwondaero, 

Chungju-si, Chungbuk 

043-845-7114 

9 

Bảo hiểm 

Hyundai 

(Gwonseo-dong) Tầng 1, Hyundaihaesang Building, #268, 

Hyowonro, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 

031-230-0543 

10 (Guwol-dong) Tầng 1, Hyundai haesang Building, #7, Miraero, 

Namdong-gu, Incheon 

032-222-1206 

11 (Choryang-dong) Tầng 2, Hyundai haesangbusansaok, #240, 

Jungangdaero, Dong-gu, Busan 

051-960-1025 

12 (Chipyeong-dong) Tầng 2, Hyundaihaesang Building, #72, 

Sicheongro, Seo-gu, Gwangju-si 

062-350-1424 



13 (Dal-dong) Tầng 2, Hyundai haesang Building, #131, 

Beonyeongro, Nam-gu, Ulsan 

052-229-1211 

14 Bảo hiểm 

LIG 

(Yeoyang-dong) Tầng 4, Daeseong Building, #464, Hanaro, Iksan-

si, Jeonbuk LIG Sonbo 

063-839-3983 

15 Bảo hiểm 

Dongbu 

(Namsan-dong) Tầng 12, Arianchu Tower, #2058, Dalgubeoldaero, 

Jung-gu, Daegu Dongbuhwajae 

053-251-4137 

16 Bảo hiểm 

Hanhoa 

 (Bupyeong-dong) Tầng 9, Daehansaengmyeong Building, #75, 

Bupyeongdaero, Bupyeong-gu, Incheon Hanhwa Sonbo 

032-501-2181 

 

P15 

- Phòng liên hệ liên đoàn lao động công nghiệp Hàn Quốc 

 

số TT Tên công ty Địa chỉ Điện thoại 

 Trụ sở liên 

đoàn 

#345, Jonggaro, Jung-gu, Ulsan 052-714-8572 

1 Trụ sở khu 

vực Seoul 

#21, Baekbeomro, Mapo-gu, Seoul 02-3274-9621 

2 Chi nhánh 

Đông Seoul 

#38, DDukseomro, Gwangjin-gu, Seoul 02-2024-1755 

3 Chi nhánh 

Nam Seoul 

#110, Bodernaruro, Yeongdeungpo-gu, Seoul 02-6907-7120 

4 chi nhánh 

Kangwon 

#135, Wonchanggogaegil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, 

Gangwon-do 

033-248-8506 

5 Chi nhánh 

Kangreung  

#60, Bangdonggil, Sacheon-myeon, Gangneung-si, Gangwon-

do 

033-650-5722 

6 Trụ sở khu 

vực Miền 

trung 

#209, Namdongseoro, Namdong-gu, Incheon 032-820-8652 

7 Chi nhánh 

Gyeonggi 

#46-68, Homaesilro, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 031-249-1247 

8 Chi nhánh 

Bắc Gyenggi 

#140, Chudongro, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do 031-850-9132 

9 Chi nhánh 

Seongnam 

#1217, Seongnamdaero, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-

do 

031-750-6234 

10 Trụ sở khu 

vực Busan 

#26, Geumgokdaero441beongil, Buk-gu, Busan 051-330-1835 

11 Chi nhánh 

nam Busan 

#454-18, Sinseonro, Nam-gu, Busan 051-620-1935 

12 Chi nhánh 

Kyungnam 

#239, Dudaero, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongnam 055-212-7225 

13 Chi nhánh 

Ulsan 

#173, Beonyeongro, Nam-gu, Ulsan 052-220-3262 

14 Trụ sở khu #213, Seongseogongdanro, Seo-gu, Daegu-si 053-580-2362 



vực Daegu 

15 Chi nhánh 

Kyungbuk 

#42, Seohumyeonhakgasanincheongil, Andong-si, Gyeongbuk 054-840-3021 

16 Chi nhánh 

Pohang 

#9, Beopwonro140beongil, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongbuk 054-251-8517 

17 Trụ sở khu 

vực Kwangju 

#82, Cheomdanventerro, Buk-gu, Gwangju 062-970-1751 

18 Chi nhánh 

Choenbuk 

#69, Yusangro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeonbuk 063-210-9202 

19 Chi nhánh 

Jeonnam 

#35-2, Sungwangro, Suncheon-si, Jeollanam-do 061-720-8522 

20 Chi nhánh 

Mokbo 

#820, Yeongsanro, Mokpo-si, Jeollanam-do 061-288-3333 

21 Chi nhánh 

Jeaju 

#19, Bokjiro, Jeju-si, Jeju 064-729-0725 

22 Trụ sở khu 

vực Daejeon 

#1, Seomunro25beongil, Jung-gu, Daejeon 042-580-9162 

23 Chi nhánh 

Jung Buk 

#81, 1Sunhwanro 394gil, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 

Chungbuk 

043-279-9016 

24 Chi nhánh 

Jungnam 

#27, Cheonilgo1gil, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungnam 041-620-7625 

Trung tâm tổng đài liên đoàn nhân lực công nghiệp Hàn Quốc: 1644-8000 trung tâm tư vấn nhân 

lực nước ngoài: 1577-0071 

 

P16 

www.hrdkorea.or.kr 

Hướng dẫn bảo hiểm dành cho người lao động bấm số 4 

Bảo hiểm mãn kỳ xuất cảnh (hoàn trợ cấp thôi việc) 

Bảo hiểm chi phí về nước (yêu cầu chi phí vé máy bay) 

Bảo hiểm bảo lãnh (khoản nợ lương) 

Bảo hiểm tai nạn (tử tuất, bệnh nặng) 

ĐC: 681-240 Jongnoga quận Sijong thành phố Ulsan 345 

 

Nhóm TF bảo hiểm người lao động nước ngoài  Trung tâm nhân lực quốc tế 

 

 

 

 

 

 

 


